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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh MAMISU

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0822.316.666
	Chuyên sản xuất và cung cấp bột dinh dưỡng, mầm đậu nành. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm Tiniseed 

Đại diện: 

Phạm Thị Thúy
	Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.468.554
	Chuyên cung cấp sản phẩm Granola mật chuối, dừa sấy mật chuối, bánh kê gạo lứt mật dừa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phú
Đại diện: 

Nguyễn Thị Phú
	Xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0936.324.059
	Chuyên sản xuất và cung cấp đũa gỗ xoay hồng khảm cá, đũa gỗ sao khảm trai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Ba Chữ
Đại diện:

Nguyễn Thị Huyền
	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0987.325.380
	Chuyên trồng và cung cấp sản phẩm rau muống, cải bó xôi, xà lách xoăn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh trại giun quế GHT

Đại diện: 

Nguyễn Thị Liên
	Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0912.142.468
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn, xúc xích GHT. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty CP nông nghiệp GiGaHerbs Việt Nam
Đại diện: 

Trần Thị Tính
	Xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0983.569.889
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm bột rau má đậu xanh collagen, trà rau má cà gai leo,... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Cát Lượng 

Đại diện: 

Nguyễn Cát Lượng
	Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0383.752.222
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm bún ngũ sắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Mai Thị Dần

Đại diện: 

Mai Thị Dần
	Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0913.218.080
	Chuyên cung cấp sản phẩm đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tài Mão

Đại diện: 

Nguyễn Tài Mão
	Xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0832.932.078

	Chuyên cung cấp bánh tráng các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng
	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0335.860.350
	Chuyên cung cấp gạo các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	3
	Hộ chuyên cung cấp hoa tươi 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hà


	Xã Ngọc Tảo,,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0388.142.526
	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh hoa quả tươi

Đại diện: 

Trần Minh Đức
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0333.010.136

	Chuyên cung cấp hoa tươi, trái cây các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quang
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0335.499.566
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Xuân Tuyên
	Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0976.205.199
	Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hà
	Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0376.614.882
	Chuyên cung cấp cá trắm, chép, rô phi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Đạt Xuân
	Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0985.840.762


	Chuyên cung cấp sản phẩm trứng vịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau 

Đại diện: 

Hoàng Văn Thao
	Xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0364.122.334
	Chuyên cung cấp rau các loại phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

	2
	Nhà vườn Phúc – Quỳnh

Đại diện: 

Nguyễn Thị Quỳnh
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0972.135.681
	Chuyên cung cấp cây cảnh, cây công trình, cây ăn quả phục vụ địa bàn huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.    

	3
	Nhà vườn Tuyên - Bang

Đại diện: 

Đỗ Văn Bang
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0369.059.149
	Chuyên cung cấp cây cảnh, cây công trình, cây ăn quả phục vụ địa bàn huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.    

	4
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hường 
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189
	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH MTV quảng cáo ANFA
Đại diện: 

Ngô Văn Thi

	Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0915.076.058
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ, quả tươi và sấy khô, đồ uống… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hợp tác xã Sang Hà

Đại diện:

Trương Thị Tuế
	Thôn Bản Ngù 1, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 0987.676.812


	Chuyên cung cấp các loại rau bò khai, rau rớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã rượu chuối Tân Dân

Đại diện:

Nguyễn Thị Hường


	Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0972.045.115


	Chuyên sản xuất và cung cấp  thịt lợn sạch, chuối sấy dẻo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	HTX kiểu mới Phù Cừ

Đại diện:

Nguyễn Văn Lư
	Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0949.745.688


	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











